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	Ngày
	Họ và tên
	Khoa
	Họ và tên
	Khoa
	Hoj và tên
	Khoa

	09t8
	Lê Xuân Huy
	BNĐ
	Nguyễn Thị Nhung
	KB
	Đàm Trung
	HSTC1

	10
	Lê Thị Quỳnh
	LK
	Nguyễn Xuân Giá
	TKLN
	Đỗ Tất Tuân
	TLM

	11
	Nguyễn Hông Nguyên
	HH
	Nguyễn Văn Phương
	TN
	Mai Xuân Huy
	TK-DQ

	12
	Lê Văn Dũng
	GM
	Nguyễn Văn Tùng
	QT
	Lê Văn Ngọc
	TLM

	13
	Trần Quang Tú
	CT
	Đỗ Đăng Tiến
	TKLN
	Bùi Văn Tuấn
	TM

	14
	Lê Nhật Minh
	PHCN
	Nguyễn Văn Quyết
	CHB
	Phạm Quang Trung
	HSTC1

	15
	Trịnh Ngọc Linh
	TN
	Hoàng Trung Hiếu
	GM
	Lê Hồng Vinh
	BNĐ

	16
	Phạm Thị Thanh Hằng
	TMH
	Lê Quyền Minh
	TH
	Lê Bá Chương
	TLM

	17
	Vũ Văn Thuận
	TKĐQ
	Lê Nguyễn Hữu
	QT
	Nguyễn Văn Hải
	CT

	18
	Trần Huy Hưng
	NA
	Nguyễn Văn Lâm
	CHB
	Phạm Văn Liêm
	TKLN

	19
	Lê Duy Tiến
	TLM
	Lê Thị Thảo
	HH
	Phạm Minh Ngọc
	TKDQ

	20
	Lê Xuân Huy
	BNĐ
	Nguyễn Thị Nhung
	KB
	Đàm Trung
	HSTC1

	21
	Phạm Thị Thanh Hằng
	TMH
	Nguyễn Xuân Giá
	TKLN
	Đỗ Tất Tuân
	TLM

	22
	Nguyễn Hông Nguyên
	HH
	Nguyễn Văn Phương
	TN
	Mai Xuân Huy
	TK-DQ

	23
	Hoàng Trung Hiếu
	GM
	Nguyễn Văn Tùng
	QT
	Lê Văn Ngọc
	TLM

	24
	Trần Quang Tú
	CT
	Đỗ Đăng Tiến
	TKLN
	Bùi Văn Tuấn
	TM

	25
	Lê Nhật Minh
	PHCN
	Nguyễn Văn Quyết
	CHB
	Phạm Quang Trung
	HSTC1

	26
	Trịnh Ngọc Linh
	TN
	Lê Văn Dũng
	GM
	Lê Hồng Vinh
	BNĐ

	27
	Nguyễn Thị Vân Anh
	TH
	Lê Quyền Minh
	TH
	Lê Bá Chương
	TLM

	28
	Vũ Văn Thuận
	TKĐQ
	Lê Nguyễn Hữu
	QT
	Nguyễn Văn Hải
	CT

	29
	Trần Huy Hưng
	NA
	Nguyễn Văn Lâm
	CHB
	Phạm Văn Liêm
	TKLN

	30
	Lê Duy Tiến
	TLM
	Nguyễn Thị Nhung
	KB
	Phạm Minh Ngọc
	TKĐQ

	01t9
	Lê Xuân Huy
	BNĐ
	Lê Thị Thảo
	HH
	Đàm Trung
	HSTC1

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lê Thị Quỳnh
	LK
	Nguyễn Xuân Giá
	TKLN
	Đỗ Tất Tuân
	TLM

	3
	Nguyễn Hông Nguyên
	HH
	Nguyễn Văn Phương
	TN
	Mai Xuân Huy
	TK-DQ

	4
	Vũ Văn Thuận
	TKDQ
	Nguyễn Văn Tùng
	QT
	Lê Văn Ngọc
	TLM

	5
	Trần Quang Tú
	CT
	Đỗ Đăng Tiến
	TKLN
	Bùi Văn Tuấn
	TM

	6
	Lê Nhật Minh
	PHCN
	Nguyễn Văn Quyết
	CHB
	Phạm Quang Trung
	HSTC1

	7
	Trịnh Ngọc Linh
	TN
	Hoàng Trung Hiếu
	GM
	Lê Hồng Vinh
	BNĐ

	8
	Phạm Thị Thanh Hằng
	TMH
	Lê Quyền Minh
	TH
	Lê Bá Chương
	TLM

	9
	Lê Văn Dũng
	GM
	Lê Nguyễn Hữu
	QT
	Nguyễn Văn Hải
	CT

	10
	Trần Huy Hưng
	NA
	Nguyễn Văn Lâm
	CHB
	Phạm Văn Liêm
	TKLN

	11
	Lê Duy Tiến
	TLM
	Lê Thị Thảo
	HH
	Phạm Minh Ngọc
	TKĐQ
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